CHƯƠNG 5: HYDROCACBON NO
ANKAN
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

1. Dãy đồng đẳng của ankan

- CH4 (metan), và C2H6, C3H8… hợp thành dãy đồng đẳng ankan.

CTTQ: CnH2n+2 (n
[image: image1.wmf]³

1)

- Trong phân tử ankan chỉ có liên kết đơn C-C và C-H

2. Đồng phân

-Từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch C

VD: C4H10 có các đồng phân:
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3. Danh pháp

a) Ankan không nhánh

CH4: metan 
[image: image3.wmf]®

 CH3- : metyl

C2H6: etan   
[image: image4.wmf]®

 C2H5- : etyl  

-Tên gốc ankyl:

Đổi đuôi an 
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b) Ankan mạch nhánh
- Tên gọi = Số chỉ mạch nhánh + tên nhánh + tên ankan tương ứng với mạch chính
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              2-metylbutan (iso pentan)
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  2,2-đimetylpropan  (neo pentan)

* Bậc của nguyên tử C được tính bằng số liên kết của nó với các nguyên tử C khác.
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II. Tính chất vật lí

          HS xem SGK

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế bởi halogen

- 
Clo có thể thay thế  lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan:
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điclometan (metylen clorua)
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                               triclometan (clorofom)
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                 tetraclometan (cacbon tetraclorua)
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o

C

1-clopropan (43%)

2-clopropan (57%)

+  HCl


+ Nhận xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc thấp hơn.

2. Phản ứng tách
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                                                      C4H8  + H2
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Nhận xét: Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác các ankan không những bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà còn bị phân cắt mạch C tạo thành phân tử nhỏ hơn.

3.Phản ứng oxi hóa
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Phản ứng đốt cháy của ankan toả nhiều nhiệt.

IV. Điều chế

1. Trong PTN

Điều chế metan bằng cách nung natrixetat với vôi tôi xút:
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Hoặc: 

Al4C3 + 12H2O 
[image: image22.wmf]®

 3CH4 + 4Al(OH)3
2. Trong CN

- Ankan là thành phần chính của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ

- Chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu được ankan

V. Ứng dụng của ankan

- Từ C1 – C4: làm chất đốt

- Từ C5 – C17: dầu hỏa, xăng, chất bôi trơn

- Từ C18 trở đi: nến thắp, giấy dầu, giấy nến

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ANKAN
1. Dạng 1: Viết đồng phân ankan, gọi tên
- Lưu ý quy tắc viết đồng phân, đánh số mạch, gọi tên ankan

- Công thức tính nhanh: Số đồng phân [image: image23.png]ChHoypin=2""+13<n<T)




 

2. Dạng 2: Phản ứng thế Halogen.
CnH2n+2 + aX2  −→ as CnH2n+2-aXa + aHX

Thông thường ta sẽ dựa vào %Cl hoặc M của sản phẩm để tìm ankan.

3. Dạng 3: Phản ứng đề hidro hóa, cracking
CnH2n+2 → CnH2n+2-2a + aH2 

- Công thức: [image: image24.png]Tt -



 = nkhí sau phản ứng - n khí trước phản ứng

                   CnH2n+2 → CmH2m+2 + CpH2p   (n=m+p)

Ban đầu            a

Phản ứng          x        →      x     →     x

Sau phản ứng  a-x               x              x            ⇒   tổng số mol a+x

- Công thức:

+ Số mol khí tăng lên: ntăng = x = nAnkan pư = nhh Ankan tạo thành = nhh Anken tạo thành
+ Đối với dạng bài cho khối lượng trung bình [image: image25.png]Clre — Slre — Msan

T = s = e




* Lưu ý:

+ Trong phản ứng tách của C3H8 và C4H10, số mol sản phẩm sinh ra gấp đôi số mol ankan phản ứng.

+ Đối với các ankan có >5C trở lên do các ankan tạo ra có thể cracking tiếp nên số mol hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng luôn ≥ 2 lần số mol ankan phản ứng. 

4. Dạng 4: Phản ứng oxi hóa ankan
Phản ứng đốt cháy ankan:
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* Nếu có hỗn hợp gồm gồm hai ankan:

CnH2n + 2 : x mol

CmH2m + 2 : y mol

Gọi công thức trung bình của hai ankan là:
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: a mol (với ntb là số cacbon trung bình và a = x + y) n < ntb < m. Tìm n, m

5. Vận dụng:
VD1: Số đồng phân ứng với các công thức C6H14 là

A. 3                   B. 4                        C. 5                       D. 6

Lời giải:
Số đồng phân 26-4 + 1 = 5 đáp án C.

VD2: Tên gọi của chất có cấu tạo: CH3CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 là

A. 2-etyl-3,3-đimetylpentan                    B. 3,3-đimetyl-2-etylpentan

C. 3,3,2-đimetyletylpentan                      D. 3,3,4-trimetylhexan

Đáp án D.
VD3: Clo hóa ankan X thu được dẫn xuất monoclo có chứa 55,04% clo về khối lượng. Ankan X có CTPT là

A. CH4            B. C2H5               C. C3H8                D. C4H10
Lời giải:

CnH2n+2 + Cl2  −→ as CnH2n+1Cl + HCl

%Cl = [image: image28.png]29,
PTG R



 = 55,04% ⇒ n = 2. 

Đáp án B.
VD4: Cracking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp khí A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị cracking. Biết H% = 90% . Khối lượng phân tử TB của A là

A. 39,6                        B. 23,16                    C. 2,135                      D. 3,96

Lời giải:

Theo ĐBTKL: mA = mpropan = 8,8 gam

[image: image29.png]


 ban đầu = 8,8:44 = 0,2 mol ⇒ [image: image30.png]


 pư = 0,2.90% = 0,18 mol

[image: image31.png]


 dư = 0,02 mol

Vậy sau phản ứng số mol khí tạo thành = 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol

⇒ MA = 8,8 : 0,38 = 23,16

⇒ Đáp án B.
VD5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là

A. 2-metylbutan.               B. etan.             C. 2,2-đimetylpropan.         D. 2-metylpropan.

Lời giải:

[image: image32.png]N0 = Neo,



 ⇒ X là ankan. Do đó [image: image33.png]"Nankan



 = 0,132 - 0,11 = 0,022 mol.

⇒ số C trong X là 0,11 : 0,022 = 5 ⇒ C5H12.

Mà X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo ⇒ Đáp án A.

Dạng 1: 
Bài 1: Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12 là

Hướng dẫn:
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⇒ 3 đồng phân

Bài 2: Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14 là

Hướng dẫn:
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⇒5 đồng phân

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

Hướng dẫn:
2- metylpentan

Bài 4: Viết CTCT các chất có tên gọi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhexan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-3-metylbutan

d) 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn:
a. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3
b. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3
c. CH2Cl-CHCl-CH(CH3)-CH3
d. CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3
Dạng 2:

Bài 1: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Hướng dẫn:
Gọi CTPT của ankan là: CnH2n+2
%(m)C = 12n/(12n+2n+2).100% = 83,33%

⇒ n = 5. Vậy CTPT của A là C5H12
A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

⇒ CTCT đúng của A là: [image: image36.png]CHs

CHy—C——CHj
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Bài 2: Clo hóa ankhan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

Hướng dẫn:
CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

[image: image37.png]35,5
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 ⇒ CTPT: C3H8
Bài 3: Khi brom hóa một ankhan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankhan là

Hướng dẫn:
CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

⇒ 14n + 81 = 75,5.2 ⇒ n = 5 ⇒ CTPT: C5H12
Bài 4: Khi cho ankhan X ( trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với Clo theo tỉ lệ số mol 1 : 1( trong điều kiện chiếu sáng ) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoClo đồng phân của nhau. Tên của X là

Hướng dẫn:
Đặt CTPT X là CnH2n+2 [image: image38.png]12n
=
14n +2

100% = 83,27%=>n=6




⇒ CTPT: C6H14
⇒ CTCT: [image: image39.png]CH; - CH-CH-CH;
1 1
CH; CH;




Bài 5: Ankan A phản ứng vừa đủ với V lit Cl2 (đktc) thu được hh sản phẩm chỉ gồm 2 dẫn xuất monoclo và 1 chất vô cơ X. Mỗi dẫn xuất monoclo đều chứa 38,38% khối lượng là clo. Biết tổng khối lượng 2 dẫn xuất clo lớn hơn khối lượng của X là 8,4 gam. A và giá trị của V là:

Hướng dẫn:
CTPT dẫn xuất monoclo là CnH2n+1Cl; 38,38% = 35,5/(14n+36,5).100% ⇒ n = 4

⇒ CTCT của A là CH3-CH2-CH2-CH3
Ta có nCl2 = ndx = nHCl = x ⇒ mdx - mHCl = 8,4 ⇒ 92,5x – 36,5x = 8,4 ⇒ x = 0,15 mol ⇒ V = 3,36 lít.

Dạng 3:

Bài 1: Crackinh butan thu được 35 mol hh A gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8và C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có 20 mol khí đi ra khỏi bình (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6, C4H8 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được a mol CO2.

a. Tính hiệu suất phản ứng tạo hh A.

b. Tính giá trị của a.

Hướng dẫn:
a. Phương trình phản ứng:

C4H10 −tº, xt→ CH4 + C3H6
C4H10 −tº, xt→ C2H6 + C2H4
C4H10 −tº, xt→ H2 + C4H8
Số mol anken thu được: nanken= 35 - 20 = 15mol

Số mol butan ban đầu là: nđ = nbutan = ns - nanken = 35 – 15 = 20 mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns- nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy hỗn hợp A là đốt chay butan:

C4H10 + 11/2O2 → 4CO2 + 5H2O

20                                80 mol

Vậy số mol CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol

Bài 2: Craking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

Hướng dẫn:
nbutan = nH2O – nCO2 = 9/18 - 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam

Bài 3: Crackinh propan thu được 67,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8. Dẫn toàn bộ X vào bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy có 160 gam brom phản ứng (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Vậy % propan đã phản ứng là:

Hướng dẫn:
nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol; npropan = 3-1 = 2 mol; H = (3-2)/2.100% = 50%

Bài 4: Đề hidro hóa hỗn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiadro hóa là:

Hướng dẫn:
MA/MB = 1,75 ⇒ H = (MA- MB)/MB .100% = (1,75-1)/1 .100% = 75%

Bài 5: Một hỗn hợp X gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken và H2, tỉ khối hơi của Yđối với H2 là 8,2. Vậy công thức phân tử và số mol của A, B lần lượt là:

Hướng dẫn:
MY/MX = nX/nY = 1/2 ; MY = 8,2.2 = 16,4; MX = 16,4.2 = 32,8 = 14ntb + 2 ⇒ ntb = 2,2

CTPT của A và B lần lượt là: C2H6 ; C3H8; nA/nB = 4/1 = 0,4/0,1

Dạng 4:

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của V là

Hướng dẫn:
nX = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

nX = nH2O - nCO2 ⇒ nH2O = nCO2 + nX = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

⇒ m = 0,3.18 = 5,4 (gam)

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankan cần hết 15,68 lít O2(đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Hướng dẫn:
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Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon A ( là chất khí, đkc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 chứa NaOH dư người ta thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8g và khối lượng bình 2 tăng 3,52 gam. Xác định CTPT của A.

Hướng dẫn:
Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O ⇒ nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

Khối lượng bình 2 tăng là khối lượng của CO2 ⇒ nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol

Nhận thấy: nCO2 < nH2O ⇒ hidrocacbon là ankan;

Số mol ankan là nankan = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Phương trình phản ứng:
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⇒ n = 0,08/0,02 = 4

CTPT của A là C4H10
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4, sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.

a. Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.

b. Tính khối lượng các chất trong X.

c. Tính khối lượng muối tạo thành.

Hướng dẫn:
VA : VCH4 = 2 : 3 ⇒ nA : nCH4 = 2x : 3x

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O: nH2O = 12,6/18 = 0,7 mol

a. Gọi CTPT của ankan là CnH2n+2
[image: image42.png]3n+1
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CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

3x                                        6x

Ta có: (14n + 2).2x + 16.3x = 6,8 (1) ; (n + 1).2x + 6x = 0,7(2)

Từ 1, 2 ⇒ x = 0,05 và nx = 0,15 ⇒ n = 3

Vậy CTPT của A là C3H8
b. Khối lượng của mỗi an kan trong hỗn hợp X là

mC3H8 = 2.0,05.44 = 4,4 gam ⇒ mCH4 = 6,8 – 4,4 = 2,4 gam

c. Số mol CO2 tạo thành là nCO2 = 2.0,15 + 3.0,05 = 0,45 mol

Số mol Ba(OH)2 là: nBa(OH)2 = 1.0,5 = 0,5 mol

[image: image43.png]


 ⇒ chỉ tạo muối BaCO3
Khối lượng muối tạo thành: mBaCO3 = 0,45.197 = 88,65 gam

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hi đrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử X là

Hướng dẫn:
nC = nCO2 = nBaCO3 = 29,55/197 = 0,15 mol

mgiảm = mBaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 19,35 mol ⇒ mCO2 + mH2O = 10,2g

mH2O = 10,2 – 0,15.44 = 3,6 (gam) ⇒ nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol ⇒ nH = 0,4 mol

nC : nH = 0,15 : 0,4 = 3 : 8 ⇒ CTPT: C3H8
CHƯƠNG 6: HYDROCACBON KHÔNG NO
ANKEN

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

1. Đồng đẳng:

- Anken là những hidrocacbon không no,mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. 

-CTTQ CnH2n (n ​​( 2)

2.Đồngphân:

a) Đồng phân cấu tạo :

- Đồng phân vị trí lk đôi :

      CH2=CH-CH2-CH3
      CH3-CH=CH-CH3  

- Đồng phân mạch cacbon :

      CH2=CH-CH2-CH3 

      CH3-CH=CH2
                      CH3

b) đồng phân hình học 

CH3                   CH3                     

         C = C                        

                         H                            
 CH3
             Cis                        

  H3C                H

               

           C = C                        

   H                    CH3                      

           Trans

3. Danh pháp:
-Chọnmạch cacbon dài nhất nhiều nhánh nhất làm mạch chính.

- Đánh số thứ tự các nguyên tử C mạch chính từ phía gần liên kết đôi.

- Gọi tên: Số thứ tự nhánh + tên nhánh (ankyl) + tên anken mạch chính.

II. Tính chất
1.Tính chất vật lí :SGK

2.Tính chất hóa học  

-Liên kết đôi C = C là trung tâm phản ứng

-Liên kết п của nối đôi kém bền nên trong pư dễ bị đứt ra để tạo thành lk σ với các ntử khác

1. Phản ứng cộng 

a)Cộng hiđrô :

     ( Phản ứng hiđro hoá )

CH2=CH2 + H2 
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 CnH2n+2
b) cộng halogen :

    ( Phản ứng halogen hoá )

CH2=CH2 + Cl2 ( ClCH2 - CH2Cl
CH3CH=CHCH2CH3 + Br2 (      CH3 – CH – CH CH2CH3
                                                                  Br      Br

-Anken làm mất màu của dung dịch brom

( Phản ứng này dùng để nhận biết anken .

c).Phản ứng cộng HX (HCl, HI, HOH, )

 Đối với anken đối xứng 

CH2 = CH2  + HCl    ( CH3 – CH2Cl  

    etilen                            etylclorua

 Đối với anken bất đối xứng


                                 HCH2-CHCl-CH3
CH2=CH-CH3               SPC

                                 ClCH2-CHH-CH3
                                       SPP

* Quy tắc Maccopnhicop(SGK)

      2. Phản ứng trùng hợp  

nCH2=CH2 
[image: image46.wmf]
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                       [- CH2 – CH2 ]n

-Phản ứng trùng hợp là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn gọi là polime .

-Chất đầu gọi là monome
-Số lượng mắc xích trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp , kí hiệu n

     3. Phản ứng oxi hóa

a) Oxi hoá hoàn toàn :

CnH2n +
[image: image48.wmf]3
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 b) Oxi hoá không hoàn toàn :

Anken làm mất màu dd KMnO4
( Dùng để nhận biết anken .

3CH2= CH2 + 2KMnO4 + 4H2O (
3HO-CH2–CH2-OH+ 2MnO2 +2 KOH

+ Rút ra được các tính chất hóa học chung của anken: phản ứng cộng , phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.                 
III. Điều chế :

CH3CH2OH 
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CH2=CH2 + H2O

C4H10  
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C2H4 + C2H6 

IV.Ứng dụng : HS tự đọc.
ANKAĐIEN

I. Định nghĩa, phân loại

- ankadien là HC mạch hở có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử

- CT phân tử chung: CnH2n-2  ( n ≥ 3).

- Dựa vào VT liên kết đôi chia ankadien thành 3 loại:

	Ankadien có 2 lk đôi cạnh nhau
	

	Ankadien  có 2 lk đôi cách 1 lk đơn ( liên hợp)
	

	Ankadien có 2 lk đôi cách nhau a liên kết đơn (a>2)
	


Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + VT liên kết đôi + đien

CH2=C=CH2  Propaddien

CH2=CH-CH=CH2   

Buta -1,3- đien

CH2=CH- CH2 –CH=CH2

Penta – 1,4 – đien

CH2=C(CH3)- CH=CH2

2-metyl buta-1,3-đien

II. Tính chất hóa học
Ankadien có liên kết đôi  C=C tương tự anken

=>Phản ứng cộng, trùng hợp và bị oxi hóa 

1. Phản ứng cộng

a, Cộng brom: tỉ lệ 1: 2 và 1:4
· Nếu dư Br2 thì: 

CH2=CH-CH=CH2  + 2Br2 
[image: image52.wmf]®

CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

                                 1,2,3,4-tetrabrombutan              

b, Cộng hiđro halogenua
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c, Cộng hiđro
CH2=CH-CH=CH2 +2H2 
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    CH3-CH2-CH2-CH3
Kết luận:

+ Nhiệt độ cao: ưu tiên hướng cộng 1,4

+ Nhiệt độ thấp: ưu tiên hướng cộng 1,2

+ Dùng dư tác nhân thì cộng vào cả 2 liên kết đôi.

2. Phản ứng trùng hợp

n CH2=CH - CH =CH2 
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  (-CH2 -CH = CH- CH2-)n             

            buta-1,3-dien              Polibutadien (cao su buna) 

3.Phản ứng oxi hóa 
a, Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 ( 8CO2 + 6H2O

b, Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

Làm mất màu dung dịch KMnO​4

Từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3            →  CH2=CH-CH=CH2 +2H2

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3    →  CH2=C(CH3)CH=CH2 +2H2
- Dùng để sản xuất cao su (cao su buna, cao su isopren,…).

III. Điều chế

1. Điều chế butađien: từ butan hoặc butilen.
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2. Điều chế isopren:
[image: image57.png]CH; ~CH -~ CHy-CH; —=—CH,=C ~ CH=CHy+ 2H,
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ANKIN
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Đồng đẳng, cấu tạo
    - Công thức chung: CnH2n-2 (n ≥ 2).

    - Công thức đơn giản nhất là axetilen (CH≡CH).

    - Trong phân tử có 1 liên kết ba: gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π. Nguyên tử cacbon ở liên kết ba tham gia 2 liên kết σ nhờ 2 obitan lai hóa sp, còn 2 liên kết π nhờ 2 obitan p không lai hóa.

    - Đặc biệt phân tử CH≡CH có cấu trúc đường thẳng.

    - Trong phân tử C2H2 có 2 liên kết π làm độ dài liên kết C≡C giảm so với liên kết C=C và C-C. Các nguyên tử cacbon không thể quay tự do quanh liên kết 3.

2. Danh pháp, đồng phân
    a. Danh pháp
    - Tên gọi gồm: tên mạch cacbon có đuôi in
       C2H2: Etin
       C3H4: Propin
       C4H6: Buten
       C5H8: Pentin
       C6H10: Hexin
       C7H16: Hepten
       C8H14: Octin
       C9H16: Nonin
       C10H22: Đecen
    - Mạch chính là mạch cacbon có nối ba với số thứ tự của cacbon ở nối ba nhỏ nhất.

    - Ví dụ:
[image: image58.png]H
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    b. Đồng phân
    - Hiện tượng đồng phân do: Mạch cacbon khác nhau, vị trí nối ba khác nhau. Ngoài ra còn có đồng phân dạng: ankadien và hiđrocacbon vòng.

    - Từ C4 trở đi mới có đồng phân.

    Ví dụ: C5H8 có 3 đồng phân.

    CH≡C–CH2–CH2–CH3; CH3–C≡C–CH2–CH3
    CH≡C–CH(CH3)–CH3
II. Tính chất vật lý

    - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi tăng dần khi tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử: 3 chất đầu là khí, các chất có n từ 5 → 16 là chất lỏng, khi n ≥ 17 là chất rắn.

    - Đều ít tan trong nước, tan được trong một số dung môi hữu cơ (rượu, ete, …).

III. Tính chất hóa học

    Cần lưu ý chất xúc tác trong mỗi phản ứng vì mỗi điều kiện có thể cho 1 chất sản phẩm khác nhau.
1. Phản ứng cộng
    - Phản ứng cộng hiđrô
[image: image59.png]CH = CH —— CH; - CH;
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    - Phản ứng cộng brom, clo
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    - Phản ứng cộng HX (X là OH; Cl; Br; CH3COO, ...)
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    + Phản ứng cộng của ankin với HX cũng tuân theo quy tắc Maccopnhicop.
[image: image62.png]CH = CH + H-OH—"8% , CH, = CH - OH—> CH;CHO
[khong bén]  Andehit axetic




    - Phản ứng đimehoá, trimehoá
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2. Phản ứng thế bằng ion kim loại
    * Phản ứng của ank-1-in
CH≡CH + AgNO3 + NH3 → CAg≡CAg↓ (Bạc Axetilen) + 2NH4NO3
    Nhận xét: Phản ứng này dùng để phân biệt ank-1-in với anken và ankan.

3. Phản ứng oxi hoá
    - Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
[image: image64.png]3n-1
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    - Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn: tương tự anken và ankađien, ankin cũng có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4.

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế
    a. Điều chế axetilen
    - Tổng hợp trực tiếp:

[image: image65.png]



    - Từ metan:

[image: image66.png]2CH, %) C,H, +3H,




    - Từ canxi cacbua:

[image: image67.png]CaC, +2H,0 ——C,H, + Ca(OH),




    - Tách H2 từ etan:

[image: image68.png]°
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    b. Điều chế các ankin khác
    - Tách HX khỏi dẫn xuất đihalogen

CH2Br-CH2Br + 2KOH → CH≡CH + 2KBr + 2H2O

    - Phản ứng giữa axetilua với dẫn xuất halogen:

CH3I + AgC ≡ CAg + CH3I → CH3 - C ≡ C - CH3 + 2AgI

2. Ứng dụng
    - Axetilen dùng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và cắt kim loại do axetilen cháy tạo ra ngọn lửa ở khoảng 3000oC.

    - Axetien và các akin khác còn được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các hóa chất khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinyl axetilen, …

CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

1. Dạng bài tập đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin

Bài 1: Viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên anken C5H10.

Hướng dẫn:
Các đồng phân cấu tạo anken của C5H10:

CH2=CH-CH2CH2-CH3 (pent-1-en)

CH3CH=CHCH2-CH3 (pent-2-en)

CH2=CH-CH(CH3)-CH3 (3-metylbut-2-en)

CH2=C(CH2)CH2-CH3 (2-metylbut-1-en)

CH3CH=CH(CH3)-CH3 (2-metylbut-2-en)

Bài 2: Cho các chất : 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); 3-metylbut-2-en (5). Viết CTCT của các chất. Những chất nào là đồng phân của nhau ?

Hướng dẫn:
(1) CH2=C(CH2)CH2-CH3
(2) CH2=CH-C(CH3)2-CH3
(3) CH2=CH-CH(CH3)CH2-CH3
(4) CH3CH=C(CH3)CH2-CH3
(5) CH2=CH-CH(CH3)-CH3
Các chất là đồng phân của nhau là: (1) và (5); (2), (3) và (4) .

Bài 3: Viết các đồng phân ankađien liên hợp của C5H8? Gọi tên các đồng phân.

Hướng dẫn:
Các đồng phân liên hợp của C5H8:

CH2=CH-CH=CH-CH3 (penta-1,3-đien)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 (2-metylpenta-1,3-đien)

Bài 4: Viết CTCT của các chất sau: (1) Buta-1,3-đien, (2) isopren (3) 2,3-đimetylpenta-1,3-đien.

Hướng dẫn:
(1) CH2=CH-CH=CH2 ;

(2) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

(3) CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH-CH3
Bài 5: Viết các đồng phân ankin của C4H6 và gọi tên. Cho các đồng phân đó với nước brom dư; hiđro dư (xt lần lượt là Ni) và AgNO3 trong dung dịch NH3 viết PTHH xảy ra.

Hướng dẫn:
Các đồng phân ankin của C4H6 là:

    CH≡C-CH2-CH3 (but-1-in); CH3-C≡C-CH3 (but-2-in)

Phương trình phản ứng:

    CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr2-CBr2-CH2-CH3
    CH≡C-CH2-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3
    CH≡C-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH2-CH3 + NH4NO3
    CH3-C≡C-CH3+ Br2 → CH3-CBr2-CBr2-CH3
    CH3-C≡C-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3
Bài 6: Viết CTCT các ankin có tên sau: (1) iso-butylaxetilen, (2) metyl iso-propylaxetilen, (3) 3-metylpen-1-in, (4) 2,2,5,5-tetrametylhex-3-in, (5) xicl-clopropylaxetilen.

Hướng dẫn:
(1) (CH3)2-CH-CH2-C≡CH

(2) CH3-C≡C-CH(CH3)2
(3) CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3
(4) CH3-C(CH3)2-C≡C-C(CH3)2-CH3
(5) [image: image69.png]



2. Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
Bài 1: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là

A. 1-Clpropan        B. propan     C. 2-Clopropan        D. 1,2-điClopropan.

Bài 2: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

A. propan        B. metan        C. propen        D. cacbonđioxit

Bài 3: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

A. butan        B. isobutan         C. isopentan        D. pentan

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng :

A. Anken là những hydrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C

B. Anken là những hydrocacbon mà CTPT có dạng CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

C. Anken là những hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

D. Anken là những hydrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C

Bài 5: Điều kiện để anken có đồng phân hình học?

A. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

B. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử khác nhau.

C. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

D. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1

Bài 6: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Bài 7: Monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (P.P) là:

A. (- CH2-CH2-)n        B. (-CH2(CH3)-CH-)n

C. CH2 =CH2        D. CH2=CH-CH3
Bài 8: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Ankađien là những HRC không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C

B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.

C. Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

D. Những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Bài 9: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình

A. Trùng hợp butilen, xúc tác natri.

B. Trùng hợp buta –1,3– đien, xúc tác natri.

C. Polime hoá cao su thiên nhiên.

D. Đồng trùng hợp buta –1,3– đien với natri.

Bài 10: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. But-1-in        B. But-2-in        C. Etin        D. Propin

Bài 11: Công thức tổng quát của Anken là:

A. CnH2n+2(n ≥ 0)        B.CnH2n(n ≥ 2)

C. CnH2n (n ≥ 3)        D.CnH2n-6(n ≥ 6)

Bài 12: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đi en và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2        B. CH3CH=CHCH2Br

C. CH2BrCH2CH=CH2        D.CH2CH=CBr CH3
Bài 13: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .        B. (-CH2-CH2-)n.

C. (-CH=CH-)n .        D. (-CH3-CH3-)n .

Bài 14: Nhựa P.E(polietilen) được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?

A. C2H2        B. C2H4        C. C2H6        D. C3H6 

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ankađien có công thức phân tử dạng CnH2n–2.

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n–2 đều thuộc loại ankađien.

C. Ankađien không có đồng phân hình học.

D. Ankađien phân tử khối lớn không tác dụng với brom (trong dung dịch).

Bài 16: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80ºC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.        B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.        D. CH3CH=CBrCH3.

Bài 17: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x–2 (x ≥ 3).

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CxH2x–2 với x ≥ 3 đều thuộc dãy đồng đẳng của ankađien.

C. Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp.

D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.

Bài 18: Hidro hóa hoàn toàn axetilen bằng lượng dư hidro có xúc tác Ni và đun nóng thu được sản phẩm là?

A. Etylen        B. etan        C. eten        D. etyl

3. Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin

a/ Anken

Lý thuyết và Phương pháp giải

*Cộng Br2: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2
- Anken : Br2 = 1 : 1 ( tỉ lệ về số mol hoặc thể tích )

- Khối lượng của bình tăng lên là khối lượng của hidrocabon không no bị hấp thụ.

- Phản ứng cộng HX của anken tuân theo quy tắc macopnhicop.

*Cộng H2: CnH2n + H2 → CnH2n + 2
- Tỉ lệ phản ứng luôn là 1:1

- Khối lượng trước và sau phản ứng luôn bằng nhau

- Số mol sau phản ứng luôn giảm ( vì mất H2 ) → nH2 pư = nđ - ns
Ví dụ minh họa

Bài 1: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Hướng dẫn:
Số mol hỗn hợp X là: nX = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng:

[image: image70.png]CiH,z + Brn — CiHyiBr




Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của 2 anken: mX = 7,7 gam

[image: image71.png]= Mx= 7777/015—154/3 =>7=3,67.




Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 và C4H8
Bài 2: Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

Hướng dẫn:
[image: image72.png]



Bài 3: Cho 4,48 lit hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại thoát ra khỏi dung dịch đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Tính % thể tích các chất có trong hỗn hợp.

Hướng dẫn:
Số mol hỗn hợp X là : nX = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của propen: mpropen = 4,2 gam ⇒ npropen= 4,2/ 42 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng: C3H6 + Br2 → C3H6Br2
Khí thoát ra gồm: C2H6 và C3H8.

Phương trình phản ứng đốt cháy C2H6 và C3H8
C2H6 + 7/2 O2 −tº→ 2CO2 + 3H2O

C3H8 + 5O2 −tº→ 3CO2 + 4H2O

nH2O = 6,48/18=0,36 mol

Gọi số mol của etan và propan lần lượt là x và y mol

Ta có x + y = 0,2 – 0,1 = 0,1 (1); 3x + 4 y = 0,36 (2)

Từ (1), (2) ⇒ x = 0,04 và y = 0,06.

Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

%Vetan = 0,04/0,2.100% = 20%; %Vpropan = 0,06/0,2.100% = 30%; %Vpropen = 0,1/0,2.100% = 50%

Bài 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Tìm công thức cấu tạo của anken.

Hướng dẫn:
Gọi số mol hổn hợp X là 1mol

Ta có Mtb X = 9,1. 2 = 18,2 ⇒ mX = 18,2. 1 = 18,2 g = mY
Mà Mtb Y = 13. 2 = 26 ⇒ nY = 18,2/26= 0,7 mol

⇒ nH2 pư = 1 – 0,7 = 0,3 mol = nanken ⇒ nH2 bđ = 0,7 mol

Manken = (18,2 - 0,7.2)/0,3 = 14n ⇒ n = 4 ⇒ CTPT của anken là C4H8
Bài 5: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hoá?

Hướng dẫn:
Ta có : Mtb X = 4. 3,75 = 15
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Vậy hiệu suất tính theo anken hoặc H2 cũng được

Giả sử: nX = 1mol ⇒ mX = 15. 1 = 15 g = mY
Mà Mtb Y = 5. 4 = 20 ⇒ nY = 15/20 = 0,75 mol ⇒ nH2 pư= 1 – 0,75 = 0,25 mol

⇒ H = 0,25/0,5.100% = 50 %

b/ Akadien và Akin

Giả sử X là hỗn hợp ban đầu gồm CnH2n-2 và H2; Y là hỗn hợp các chất sau p/ư

+ Các phản ứng xảy ra:

CnH2n-2 + H2 → CnH2n.

CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2.

+ Hỗn hợp Y có thể có: CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 và H2 dư

+ Quan hệ về khối lượng, ta có: mA = mB
+ Quan hệ về số mol, ta có: nA– nB= nH2 phản ứng

+ Đốt cháy B cũng là đốt cháy A.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho m gam buta-1,3-đien tác dụng vừa hết với (m - 17,5) gam H2 thu được a gam sản phẩm cộng

a. Tính giá trị của m ?

b. Giá trị của a là bao nhiêu ?

Hướng dẫn:
CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2CH3
a. Số mol buta-1,3-đien: n1 = m/54 mol

Số mol H2 phản ứng: nH2 = (m-17,5)/2 mol

Theo phương trình phản ứng: 2n1 = nH2 ⇔ 2m/54 = (m-17,5)/2 ⇒ m = 18,9 gam

b. Giá trị của a là:

a = m + m – 17,5 = 20,3 gam

Bài 2: Một hỗn hợp X gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho X đi qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào bình đựng brom dư, thấy bình brom tăng m gam và thoát ra khí Z. Đốt cháy hết Z và cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa xuất hiện và thấy khối lượng dung dịch giảm 1,36 gam. Tính giá trị của m ?

Hướng dẫn:
Khối lượng hỗn hợp X: mX = 0,12.26 + 0,18.2 = 3,48 g

Cho X đi qua Ni nung nóng:

Phương trình phản ứng: C2H2 + H2 → C2H4; C2H2 + 2H2 → C2H6
Hỗn hợp Y gồm: C2H2, C2H4, C2H6 và H2
Cho Y qua bình đựng Br2 dư có C2H2, C2H4 bị giữ lại. Hỗn hợp Z gồm: C2H6 và H2
Phương trình phản ứng: C2H4 + Br2 → C2H4Br2; C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
Đốt cháy Z thu được CO2 và H2O:

nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol.

mdd giảm = m↓ - (mH2O + mCO2) ⇒ mH2O = 5 - 1,36 – 0,05.44 = 1,44 g

Số mol H2O: nH2O = 1,44/18 = 0,08 mol ⇒ mZ = 0,08.2 + 0,05.12 = 0,76 g

Khối lượng bình brom tăng: m = mX - mZ = 3,48 – 0,76 = 2,72 g

Bài 3: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH4; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Cho Y qua dung dịch brom dư thu được hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với He là 4). Biết bình brom tăng 0,82 gam. Tính % thể tích của C2H6 trong hỗn hợp Z.

Hướng dẫn:
Nung nóng X với Ni thu được hỗn hợp Y gồm: C2H2, C2H4, C2H6, CH4, H2
Cho Y qua bình brom: C2H2, C2H4 bị giữ lại. Hỗn hợp khí Z: C2H6, CH4, H2
Phương trình phản ứng: C2H4 + Br2 → C2H4Br2; C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
Khối lượng của hỗn hợp X: mX = 0,15.16 + 0,09.26 + 0,2.2 = 5,14 g

Khối lượng của hỗn hợp Z : mZ = 5,14 – 0,82 = 4,32 g ⇒ nZ = 4,32/16 = 0,27 mol

nH2+C2H6 = 0,27 – 0,15 = 0,12 mol

Gọi số mol của H2 và C2H6 lần lượt là: x và y ta có: x + y = 0,12 mol

2x + 30 y + 16.0,15 = 4,32 ⇒ x + 15 y = 0,96 ⇒ x = 0,06 và y = 0,06

% thể tích của C2H6 trong hỗn hợp Z: %VC2H6 = 0,06.100%/0,27 = 22,22%

4. Phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
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* Tỷ lệ : nAnken : = 3 : 2 và luôn không đổi

n R1 – CH =CH – R2 → Viết phương trình chỉ quan tâm nguyên tử C mang liên kết đôi

[image: image75.png]



Tính tỷ lệ mắt xích: n = Mpolyme/Manken
Bài 1: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (đktc). Giá trị tối thiểu của V là

Hướng dẫn:
3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

⇒ V = 0,06.22,4 = 1,344 (lít)

Bài 2: Cho 3,5g một anken tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng thì được 5,2g sản phẩm hữu cơ. Tìm CTPT của anken.

Hướng dẫn:
Gọi CTPT của anken là : CnH2n
Phương trình phản ứng :

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n+2O2 + 2MnO2 + 2KOH

3.14n                                            3.14n + 102            M↑ = 102 g/mol

3,5                                                    5,2                    m↑ = 1,7 gam

n↑ = 1,7/102 = 1/60 ⇒ nanken = 0,05 mol

Manken = 3,5/0,05 = 70 = 14n ⇒ n = 5

Vậy CTPT của anken là : C5H10
Bài 3: Một hỗn A hợp hai olefin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 44,8 lít (đktc) dẫn qua bình chứa dung dịch KMnO4 dư, thấy khối lượng bình chứa dung dịch KMnO4 tăng 70g.

1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo hai olefin.

2. Sau khi phản ứng xảy ra thu được m gam kết tủa. Tính m?

Hướng dẫn:
Số mol hỗn hợp 2 anken: nA = 44,8/22,4 = 2 mol

Phương trình phản ứng: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n+2O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH

1. Khối lượng bình KMnO4 tăng là khối lượng của 2 anken :

Manken = 70 gam ⇒ MA = 70/2 = 35 ⇒ ntb = 35/14 = 2,5

Vậy CTPT của 2 anken là : C2H4 và C3H6
2. Theo phương trình phản ứng ta có: nMnO2 = 2.2/3 = 4/3 mol

Vậy khối lượng kết tủa thu được là: m = 84.4/3 = 112 gam

5. Phản ứng đốt cháy của Anken, Ankađien, Ankin

a/ Anken

Lý thuyết và Phương pháp giải
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• Khi đốt cháy một nhiều hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng tính được:

    nCO = nH2O hoặc nO = 1,5nCO = 1,5nH2O

    → Các hiđrocacbon đó là anken hay xicloankan.

• Đốt cháy hỗn hợp ankan + anken (xicloankan) thì

    nCO < nH2O hoặc nO2 > 1,5nCO2 và nankan = nH2O - nCO = 2(nO2- 1,5nCO2)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam.

a. Tìm công thức phân tử của 2 anken đó?

b. Tính phần trăm khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn:
Phương trình đốt cháy:

[image: image77.png]CH, + 37"02 - 1C0O; + nH0
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a. Ta có: 44. 0,1.ntb - 18. 0,1.ntb = 6,76 → ntb = 2,6 mol

Vậy công thức phân tử của 2 anken đó là: C2H4 và C3H6
b. Áp dụng sơ đồ đường chéo
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Số mol của C2H4 và C3H6 là: nC2H4 = 0,1.2/5 = 0,4 mol; nC3H6 = 0,1.3/5 = 0,6 mol

Phần trăm khối lượng của mỗi anken là:
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Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít đkc 1 hiđrocacbon X mạch hở, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua dung dịch H2SO4 và dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng 5,4g, bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có 30g kết tủa. Tìm CTPT của X.

Hướng dẫn:
Số mol X là: nX = 2,24/22,4 = 0,1 mol

Khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng là khối lượng của H2O:

mH2O = 5,4 gam ⇒ nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol

Số mol CO2 là: nCO2 = nCaCO3 = 30/100 = 0,3 mol

Nhận thấy: nH2O = nCO2 ⇒ hidrocacbon X là anken

Phương trình đốt cháy:

        CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

        0,1                            0,3

Ta có: 0,1.n = 0,3 ⇒ n = 3. Vậy CTPT của X là C3H6
b/ Akadien và Akin

Lý thuyết và Phương pháp giải

Phản ứng đốt cháy: CnH2n-2 + (3n - 1)/2 O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

    nCO2 > nH2O và nCO2 - nH2O = nankin.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hỗn hợp A gồm một anken và một ankadien có thể tích là 6,72 lít (đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau:

    - Phần 1: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 8,96 lít CO2 và 6,3 gam nước.

    - Phần 2: dẫn qua dung dịch brom dư bình tăng m gam.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong A?

b. Khối lượng m là bao nhiêu?

c. Tìm CTPT của anken và ankađien?

Hướng dẫn:
Số mol của hỗn hợp A là: nA = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Số mol A trong một phần là: n = 0,15 mol

Gọi CTPT của anken và ankadien lần lượt là: CnH2n và CmH2m-2 (n > 1; m > 2)

Phương trình đốt cháy:

        CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

        CmH2m-2 + (3m-1)/2 O2 → mCO2 + (m-1) H2O

Số mol CO2 và mol H2O lần lượt là: nCO2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol; nH2O = 6,3/18 = 0,35 mol

Số mol của ankadien là: nankaddien = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol

Số mol của anken là: nanken = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol

a. Phần trăm thể tích mỗi khí trong A là:

%Vanken = (0,1.100%)/0,15 = 66,67 % ; %Vankaddien = 100% - 66,67% = 33,33%

b. Dẫn A qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình brom tăng là khối lượng của A

mA = m↑ = mC + mH = 0,4.12 + 0,35.2 = 5,5 gam

c. Theo phương trình đốt cháy ta có: 0,05m + 0,1n = 0,4 ⇒ n = 2 và m = 4

Vậy CTPT của anken và ankadien là: C2H4 và C4H6
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 dư, bình 2 đựng 400ml dd Ca(OH)2 0,5M, không có khí đi ra khỏi bình 2. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng lên 3,6 gam, bình 2 có 10 gam kết tủa trắng. Xác định CTPT của X ?

Hướng dẫn:
Số mol Ca(OH)2 là: nCa(OH)2 = 0,5.0,4 = 0,2 mol;

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O: mH2O = 3,6/18 = 0,2 mol

Số mol CaCO3: nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol

TH1: Khí CO2 đi vào bình 2 chỉ sinh ra CaCO3:

nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol

nH2O > nCO2 ⇒ hidrocacbon X là ankan.

Số mol ankan là: nankan = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol.

Phương trình đốt cháy:

        CnH2n+ 2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O

0,1                    0,1 mol

Ta có : 0,1n = 0,1 ⇒ n =1. Vậy CTPT của X là CH4
TH2: Khí CO2 đi vào bình 2 tạo ra 2 muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2
nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố C ta có: nCO2 = 0,1.2 + 0,1 = 0,3 mol

nCO2 > nH2O ⇒ Hidrocacbon là ankin

Phương trình đốt cháy: CnH2n-2 + (3n - 1)/2 O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

Số mol ankin là: nankin = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Theo phương trình ta có: 0,1n = 0,3 ⇒ n = 3 . Vậy CTPT của ankin là: C3H4
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam hh A (gồm 2 ankin X và Y là đồng đẳng liên tiếp, MX < MY) bằng oxi vừa đủ, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2dư, thấy dd thu được có khối lượng giảm đi 49 gam.

a. Xác định CTPT của X?

b. Tính % số mol của X, Y trong A?

Hướng dẫn:
a. Gọi CTPT của 2 ankin là: [image: image80.png]Calyy




Phương trình đốt cháy:

[image: image81.png]CiHan—s + (371 - 1)/20, — ACO, + (71 - DH:0




Khối lượng dung dịch giảm 49 gam ta có: m↓ = mCaCO3 – (mH2O + mCO2)

⇒ 49 = 100.nCO2 – (18.nH2O + 44.nCO2) = 56.nCO2 – 18. nH2O (1)

Mặt khác: mA = mC + mH ⇒ 14,6 = 12.nCO2 + 2.nH2O (2)

Từ (1), (2) ta có : nCO2 = 1,1 và nH2O = 0,7 mol

Số mol 2 ankin là : nA = 1,1 – 0,7 = 0,4 mol

Theo phương trình phản ứng: 0,4. ntb = 1,1 ⇒ ntb = 2,75

Vậy CTPT của 2 ankin là: C2H2 và C3H4
b. Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có:
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Số mol của C2H2 và C3H4 là: nC2H2 = 0,4.1/4 = 0,1 mol; nC3H4 = 0,4.3/4 = 0,3 mol

Phần trăm khối lượng của mỗi anken là:
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Chương 7 : HIĐROCACBON THƠM- NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN- HỆ THỐNG HOÁ HIĐROCACBON

A- Dãy đồng đẳng của benzen

I/  Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp, cấu tạo 

1.Đồng đẳng

-Benzen( C6H6) và các hiđrocacbon thơm khác họp thành dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là CnH2n-6 (với n(6).

2.Đồng phân và danh pháp

   -C6H6 và C7H8 chỉ có một đồng phân thơm

   -Ankylbenzen có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm thế trên vòng benzen.
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3. Cấu tạo

-Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen tạo thành một lục giác đều. Cả 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H cùng nằm trên một mặt phẳng.
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                         [image: image89.emf]
II/ Tính chất vật lý
+ Nhiệt độ nóng chảy nhìn chung giảm dần, có sự bất thường ở p-Xilen; o-Xilen; m-Xilen.

+ Nhiệt độ sôi tăng dần.

+ Khối lượng riêng các aren nhỏ hơn 1g/cm3 các aren nhẹ hơn nước.

+Màu sắc, tính tan và mùi: SGK

III/ Tính chất hoá học

1. Phản ứng thế 

a. Thế nguyên tử H của vòng benzen

-Phản ứng halogen hoá

Với benzen
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Với đồng đẳng
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-Tác dụng với HNO3
Với benzen
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Với đồng đẳng:
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Quy tắc thế:  Sgk

b.Thế nguyên tử H của mạch nhánh
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2. Phản ứng cộng: 

 a. Cộng hidro:
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b.Phản ứng cộng clo
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3/ Phản ứng oxi hoá

-Với dung dịch KMnO4
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                                 Kali benzoat     

-Với oxi

C6H6  + [image: image98.wmf]2

15

O2  [image: image99.wmf] 6CO2 + 3H2O

CnH2n-6 + [image: image100.wmf]2

3

3

-

n

O2 [image: image101.wmf] nCO2 + (n - 3)H2O

B.Một vài hiđrocacbon thơm khác.

I/  Stiren 

1. Cấu tạo tính chất vật lý của stiren: 

[image: image102.wmf]CH = CH
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stiren (vinylbenzen hoặc phenyletilen)

    + Có vòng benzen.

    + Có 1 liên kết đôi ngoài vòng benzen.

Chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

2.Tính chất hoá học

stiren có khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng benzen, phản ứng cộng vào nối đôi.

a/ Giống anken

-Phản ứng cộng
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b. Giống benzen

- Tác dụng với H2
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- Tham gia phản ứng thế giống benzen

LUYỆN TẬP:     HIĐROCACBON  THƠM

1. Phản ứng của toluen:

- Với Cl2:
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  Nếu dùng xúc tác Fe phản ứng thế vào vòng benzen.

- Với Br2:
                                                                              + HBr
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- Với HNO3 :
                                                                                        

                                                                  + H2O
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2. Trong những chất sau: Br2, H2, HCl, H2SO4, HOH. Chất nào có thể cộng được vào aren, vào anken? Viết phương trình phản ứng xảy ra. Cho biết qui tắc chi phối hướng của phản ứng (nếu có).

  Anken:

 + Br2 (dd) → Tạo dẫn xuất đibrom

 + H2 (k)    [image: image111.wmf]¾
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Aren: 

+ Br2 (dd) →  Không phản ứng
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3.  Hãy dùng phương pháp hoá học phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau:

a/ Toluen, hept-1-en và Heptan.

b/ Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen

a. Dùng dung dịch KMnO4:

- Hept - 1 - en làm mất màu dd KMnO4 ở điều kiện thường.

- Toluen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.

- Heptan không làm mất màu dd KMnO4.

b. - Vinylbenzen và vinylaxetilen làm mất màu dd KMnO4 ở điều kiện thường.

- Etylbenzen không làm mất màu dd KMnO4 ở điều kiện thường.

Dùng dd AgNO3/NH3, vinylaxetilen tạo kết tủa.

HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

I.HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

	
	Ankan
	Anken
	Ankin
	Ankylbenzen

	Công thức phân tử
	C2​Hn+2 (n → 1)
	Cn H2n (n → 2)
	C nH2n - 2 (n → 2)
	C nH2n  - 6 (n → 6)

	Đặc điểm cấu tạo
	-  Chỉ có liên kết đơn C -  C, C - H.

- Có đồng phân mạch cacbon


	- Có một liên kết đôi

[image: image115.wmf]C = C


-Có đồng phân mạch cacbon

- Có đồng phân vị trí liên kết đôi
	-Có liên kết ba

[image: image116.wmf]C
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- Có đồng phân mạch cacbon

- Có đồng vị trí liên kết ba
	- Có vòng benzen

- Có đồng phân mạch cacbon(nhánh mà vị trí tương đối của các nhánh ankyl)

	Tính chất vật lí
	- ở điều kiện thường, các hợp chất từ C1→C4 ​là chất khí; → ​C5 là chất lỏng

-    - Không màu

     - Không tan trong nước

	Tính chất hóa học
	Phản ứng thế   (halogen)

-Phản ứng tách

-Phản ứng oxi hóa
	- Phản ứng cộng(H2, Br2, HX

- Phản ứng hóa hợp.

- Phản ứng oxi hóa-khử
	- Phản ứng cộng (H2, Br2 HX…)

- Phản ứng thế H liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của liên kết  ba đầu mạch
	- Phản ứng thế (halogen, nitro)

- Phản ứng cộng

- Phản ứng oxi hóa mạch nhánh

	Ứng dụng
	Làm nhiên liệu, nguyên liệu, dung môi
	Làm nguyên liệu
	Làm nguyên liệu
	Làm dung môi và nguyên liệu


II. Sự chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon
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                        CnH2n (n → 6)[image: image119.wmf]→ CnH2n → C​n​H​2n-6
Bi tập trắc nghiệm

Cu 1: Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống .... trong câu sau:

Su nguyn tử C trong phn tử bezen lin kết với nhau tạo thnh ........

A. Mạch thẳng.                  B. Vịng 6 cạnh, phẳng.
        C Vịng 6 cạnh đều, phẳng.      D. Mạch cĩ nhnh.

Cu 2: Benzen không tan trong nước vì lí do no sau đây?

A. Bezen là chất hữu cơ, nước là chất vô cơ nên không tan vào nhau.

B. Bezen cĩ khối lượng riêng bé hơn nước.

C. Phn tử benzen l phn tử phn cực.

D. Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực.


Cu 3: Hexen, hexin, benzen chất no khơng làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím?

A. Hexen.
             B Hexin.

C. Benzen.

D. Cả 3 chất.

Cu 4: Bằng phản ứng nào chứng tỏ bezen có tính chất của hiđrocacbon no?

A. Phản ứng với dung dịch nước brom.
B. Phản ứng nitro hĩa.  C. Phản ứng thế với brom hơi.
 D. Cả B v C.

Cu 5: Sản phẩm đinitrobezen nào ( nêu sau đây) được ưu tiên tạo ra khi cho nitrobenzen tác dụng với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc?

A. o – đinitrobenzen

B. m – đinitrobenzen

C. p – đinitrobenzen

D. Cả A v C

Cu 6: Sản phẩm điclobezen nào ( nêu sau đây) được ưu tiên tạo ra khi cho clobenzen tác dụng với clo có bột Fe đun nóng làm xúc tác?

A. o – điclobenzen.
     B. m – điclobenzen.
            C. p – điclobenzen.
                          D. Cả A v C.

Cu 7: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ bezen có tính chất của hiđrocacbon không no ?

A. Phản ứng với hiđro.
  B. Phản ứng với dung dịch nước brom.   C. Phản ứng với clo cĩ chiếu sng.
D. Cả A v C.

Cu 8: Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen ?

1. Toluen.         2. Etylbenzen.      3. p – xilen.     4. Stiren.

A. 1

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 2,3

D. 1, 2

Cu 9: Câu nào đúng nhất trong các câu sau khi nói về benzen ?

A. Benzen là một hiđrocacbon.


B. Benzen là một hiđrocacbon no.

C. Benzen là một hiđrocacbon không no.
             D. Benzen là một hiđrocacbon thơm.

Cu 10: Điều nào sau đây sai khi nĩi về toluen ?

A. Là một hiđrocacbon thơm.


B. Có mùi thơm nhẹ.

C. Là đồng phân của benzen.


D. Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Cu 11: Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào ?

A. Dễ tham gia phản ứng thế.


B. Khĩ tham gia phản ứng cộng.

C. Bền vững với chất oxi hĩa.


D. Tất cả các lí do trên đều đúng.

Cu 12: Hiện tượng gì xảy ra khi cho brom lỏng vo ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên ?

A. Dung dịch brom bị mất mu.                               B. Cĩ khí thốt ra.

C. Xuất hiện kết tủa.



D. Dung dịch brom khơng bị mất mu.

Cu 13: Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím ?

A. Dung dịch KMnO4 bị mất mu.

B. Cĩ kết tủa trắng.
C. Cĩ sủi bọt khí.
D. Không có hiện tượng gì. 

Cu 14: Hy chọn đúng hóa chất để phân biệt benzen, axetilen, stiren ?

A. Dung dịch phenolphtalein.   B. Dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3.
C. Dung dịch AgNO3.   D. Cu(OH)2.

Cu 15: Tìm mệnh đề đúng :

A. Stiren lm mất mu dung dịch KMnO4.

     B. Stiren có khả năng tham gia phản ứng trng hợp.

C. Stiren vừa có tính không no, vừa có tính thơm.
     D. Tất cả đều đúng.

Cu 16:Sản phẩm của phản ứng: C6H6 + 3Cl2  [image: image120.wmf]¾

®

¾
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 ?

A. C6H6Cl6                                        B. C6H4Cl2                            C. C6H5Cl                   D. Một sản phẩm khc.

Cu 17: Một hiđrocacbon thơm A có thành phần %C trong phân tử là: 90,57%. CTPT của A là:

A. C6H6                             B. C8H10                    C. C7H8                   D. C9H12
Cu 18: Đun nóng 2,3g toluen với dung dịch KMnO4 thu được kalibenzoat. Khối lượng muối tạo thành là:

A. 3,5g                    B. 5,03g                             C. 5,3g                         D. 4,0g

Cu 19: Có 4 chất: etilen, propin, buta-1,3-đien, benzen.  Xét khả năng làm mất màu dung dịch brom của 4 chất trên, điều khẳng định đúng là:

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

B. Có 3 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

C. Có 2 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

D. Chỉ cĩ 1 chất cĩ khả năng làm mất màu dung dịch brom.

Cu 20: Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ /H2SO4 đ         B. HNO2 đ /H2SO4 đ              C. HNO3 lỗng /H2SO4 đ                   D. HNO3 đ 
Cu 21: Phản ứng HNO3 đặc + C6H6 dùng xúc tác nào sau đây ?

A. AlCl3 đặc                      B. H2SO4 đ                            C. HCl                         D. Ni

Cu 22: Cho 15,6g C6H6 tác dụng hết với clo (xt: bột Fe), H = 80%. Lượng clobenzen thu được là:

A. 14 g                               B. 16 g                                 C. 18 g                         D. 20 g

Cu 23: C9H12 có số đồng  phân hiđrocacbon thơm là:

A. 7                                     B. 8                                      C. 9                              D.10

Cu 24: Ankylbenzen X cĩ %C = 91,31%. Cơng thức phn tử của X l:

A. C6H6                                                 B. C7H8                                                     C. C8H10                                 D. C9H12

Cu 25: Ứng với cơng thức phn tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm:

A. 2                                     B. 3                                         C. 4.                           D. 5

Cu 26: Benzen khơng có tính chất hoá học nào sau đây:

A. Chy trong khơng khí tạo thnh CO2, H​2O v muội than.      B. Tác dụng với brom lỏng có bột sắt xúc tác, đun nóng.

C. Cĩ thể lm mất mu dung dịch Br2                                                                 D. Phản ứng cộng H2 ở nhiệt độ cao.

Cu 27: Đun nóng bình cầu đựng hỗn hợp gồm 0,78 gam C6H6 , 1,60 gam brom khan và một ít bột sắt. Sau khi phản ứng kết thúc, hiện tượng xảy ra là:

A. màu nâu đỏ của brom biến thành không màu.                         B. màu nâu đỏ của brom không thay đổi.

C. mu nu đỏ của brom bị nhạt đi so với ban đầu.                     D. màu nâu đỏ của brom biến thành màu nâu sẫm.

Cu 28: Đun nóng bình cầu đựng hỗn hợp gồm 0,78 gam C6H6 , 1,60 gam brom khan v một ít bột sắt. Sau khi phản ứng kết thc, cho mẫu giấy quỳ ẩm vo miệng ống dẫn khí thốt ra từ bình cầu, hiện tượng xảy ra là:

A. Giấy quỳ tím hĩa xanh.            B. Giấy quỳ tím mất mu.        C. Giấy quỳ tím hố nu.             D. Giấy quỳ tím hóa đỏ

Cu 29: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để nhận biết benzen, toluen và stiren đựng trong ba bình mất nhn:

A. dung dịch Brom.                 B. dung dịch AgNO3/NH3.   C. dung dịch KMnO4.               D. dung dịch HNO3
Cu 30: Cho 23,00 kilogam toluen tc dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc ( H2SO4 đặc làm xúc tác). Giả sử  toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT). Khối lượng TNT thu được là:

A. 56,75 kg                     B. 57,65 kg                       C. 57,65 kg                  D. 55,76 kg

Cu 31: Hiđrocacbon X ở thể lỏng có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A.Axetilen.                       B.Vinylaxetilen.                 C. Benzen.                 D.Stiren.

Cu 32: Dưới tác dụng của ánh sáng khuyếch tán, toluen sẽ phản ứng với brom lỏng tạo sản phẩm hữu cơ là:

A. benzyl bromua.          B. m – bromtoluen.             C. o – bromtoluen.        D. p – bromtoluen

Cu 33: Hăy chọn một dăy trong các dăy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen:

A. C6H6 và HNO3 đặc.       B. C6H6 và HNO3 đặc và H2S04 đặc.     C. C7H8 và HNO3 đặc.                 D. C7H8 và HNO3 đặc.

Cu 34: Từ metan có thể điều chế được nitrobenzen. Nếu hiệu suất chung của quá tŕnh điều chế là 80%, để thu được 12,3 gam nitrobezen cần thể tích metan (đktc) là:

A. 10,752 lít                    B. 16,8 lít                            C. 18,6 lít                        D. 12,356 lít

Cu 35: Phát biểu nào sau đây là sai khi nhận xét về benzen:

A. Benzen không tan trong nước.


B. Benzen là một chất khí có mùi thơm.

C. Benzen là chất dung môi tốt cho nhiều chất vô cơ và hữu cơ.


D. Benzen vừa có phản ứng cộng, vừa có phản ứng thế.

Cu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X ( là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 v H2O cĩ số mol theo tỉ lệ 2:1. Cơng thức phn tử của X l:

A. C4H4.                         B. C5H12.                              C. C6H6.                          D. C2H4

Cu 37: Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đẩy?

A. Dung dịch Br2, H2, Cl2.               B. O2, Cl2, HBr                C. H2, Cl2, HNO3 đậm đặc                                D. H2, KMnO4, C2H5OH

Chương 8                                      DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL- PHENOL

ANCOL
I. Định nghĩa, phân loại, 

1/ Định nghĩa :An col là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon.

  CH3OH, C2H5OH CH3CH2CH2OH       CH2=CHCH2OH

2/ Phân loại

a.Ancol no, mạch hở, đơn chức: có nhóm –OH liên kết trực tiếp với  gốc ankyl

VD: CH3OH , C2H5OH , …, CnH2n - OH

b.Ancol không no, mạch hở, đơn chức: có nhóm

 –OH liên kết với nguyên tử cacbon của  gốc hiđrocacbon không no

  VD: CH2 = CH - CH2 - OH

c. Ancol thơm đơn chức: có nhóm –OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen

 VD :  C6H5 – CH2 – OH  :  ancolbenzylic

d.Ancol vòng no, đơn chức: có nhóm –OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc hiđrocacbon vòng no 

VD : [image: image121.wmf]OH

xiclohexanol

e.Ancol đa chức: phân tử có hai hay nhiều nhóm -OH 
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 Etylen glicol     glixerol

II. Đồng phân danh pháp

1. Đồng phân

Có 3loại: - Đồng phân về vị trí nhóm chức

                 -Đồng phân về mạch cacbon

                 -Đồng phân nhóm chức

Viết các đồng phân ancol có công thức:

          C4​H9OH

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH

CH3 -CH2 - CH -CH3  

                     (
                    OH

CH3 – CH – CH2 – OH

             (
             CH3        
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2. Danh pháp      

- Tên gốc - chức
CH3 - OH            Ancol metylic

 CH3 - CH2 - OH          Ancol etylic

CH3 - CH2 - CH2 - OH  :

                                   Ancol propylic

+ Nguyên tắc:    Ancol + tên gốc  ankyl + ic

- Tên thay thế 

Quy tắc: Mạch chính được qui định là mạch cacbon dài nhất chứa nhóm OH.

  Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm -OH hơn.


VD: CH3 - OH             : metanol

        CH3 - CH2 - OH   : Etanol

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH: Butan-1- ol
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     2- metyl propan-1- ol  

III Tính chất vật lý : (sgk)
Liên kết hiđro:  Nguyên tử H mang một phần điện tích dương (+ của nhóm -OH này khi ở gần nguyên tử O mang một phần điện tích (- của nhóm -OH kia thì tạo thành một liên kết yếu gọi là liên kết hiđro
 Biểu diễn bằng dấu ... như hình 8.1 SGK
- ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lý: So sánh ancol với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có phân tử khối chênh lệch không nhiều; nhưng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn.

IV/ Tính chất hoá học


Do sự phân cực của các liên kết, các phản ứng hoá học của ancol xảy ra chủ yếu ở nhóm chức -OH. Đó là: phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm -OH; phản ứng thế cả nhóm -OH; phản ứng tách nhóm -OH cùng với nguyên tử H trong gốc hiđrocacbon. 

1/ Phản ứng thế H của nhóm -OH 

a/ Tác dụng với kim loại kiềm

   2C2H5O - H + 2Na  →    2C2H5O – Na + H2
                                            Natri ancolat

 An col hầu như không phản ứng được với NaOH, mà ngược lại, natri ancolat bị thuỷ phân hoàn toàn. ancol là axit yếu hơn nước.

 RO -Na + H - OH  → RO -H + NaOH

TQ:  CnH2n+1OH + Na (CnH2n+1ONa + 1/2 H2 ( 

                a mol                                        0,5a mol  

b/ Tính chất đặc trưng  của glixerol
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                                         dung dịch màu xanh lam

* Dùng để phản ứng này để phân biệt ancol đa chức có các nhóm -OH cạnh nhau với ancol đơn chức 

2. Phản ứng thế nhóm -OH 

R - OH + HA [image: image127.wmf] R - A + H2O

Ví dụ:

C2H5-OH + HBr [image: image128.wmf] C2H5​Br + H2O

3/ Phản ứng tách nước

a. Tách nước từ một phân tử ancol( Anken

VD1:    
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VD2:       
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Tổng quát :   
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b. Tách nước từ hai phân tử ancol ( Ete:

 C​2H5-OH + HO-C2H5   [image: image132.wmf]2
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4.Phản ứng oxi hoá

a/ Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn:

VD1:                                   

   CH3 - CH2 - OH + CuO [image: image133.wmf]¾
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 CH3- CHO + Cu + H2O                                        

 Acol bậc 1 + CuO [image: image134.wmf]¾
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 Anđehyt + Cu + H2O

Ancol bậc 2 + CuO [image: image135.wmf]¾
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 xêton + Cu + H2O
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b/ Phản ứng cháy:

  C2H5OH   +  3O2(  2CO2  + 3H2O

  CnH2n + 2O + 3n/2 O2 (nCO2 + (n+1) H2O

V. Điều chế
  a/ Phương pháp tổng hợp

Cho anken hợp nước:

CH2 = CH2 + HOH [image: image137.wmf]¾
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   CH3 - CH2 - OH

CnH2n + H2O  [image: image138.wmf]¾
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   CnH2n +1 - OH

Thuỷ phân dẫn xuất halogen:                           
RX + NaOH   [image: image139.wmf]¾
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 R - OH + NaX                                                                

CH3 - Cl + NaOH  [image: image140.wmf]¾
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  CH3 - OH + NaCl

b.Glixerol được điều chế từ propilen (tự đọc)

2. Phương pháp sinh hóa
Nguyên liệu: Tinh bột

Các phản ứng điều chế:

(C6H10O5)n + nH2O   [image: image141.wmf]¾
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  nC6H12O6    

C6H12O6    [image: image142.wmf]¾
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  2C2H5OH + 2CO2

VI. Ứng dụng

Etanol là ancol được sử dụng nhiều.

PHENOL

I/  Định nghĩa, phân lọai 

1. Định nghĩa

Cho các chất sau:
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     (A)                 (B)                         (C)

 Định nghĩa: phenol là hợp chất hữu cơ mà p.tử của chúng có nhóm hiđroxyl ( - OH ) liên kết trực tiếp với ng.tử C của vòng benzen .

[image: image144.wmf]HO

HO

CH

3

                                           

   Phenol          m-Crezol    
2. Phân loại (tự đoc)

II. Phenol

1.Cấu tạo : 

-CTPT : C6H6O

-CTCT

[image: image145.wmf]HO
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2. Tính chất vật lý  :  

	Phenol
	Cấu tạo
	tnc, 0C
	ts, 0C
	Độtan, g/100g

	Phenol
	C6H5OH
	43
	182
	9,5(250C)


3.Tính chất hóa học

a. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm -OH

-Phản ứng với kim loại kiềm (Na, K)

C6H5 OH + Na ( C6H5 ONa + 1/2H2(
- Phản ứng với dung dịch  bazơ :

C6H5 OH + NaOH ( C6H5 ONa (tan) + H2O

 (  Phenol có tính axit mạnh hơn ancol, nhưng tính axit yếu . Dung dịch phenol không làm đổi màu quì tím.

   b. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng thơm

 Tác dụng với dd Br2
[image: image147.wmf]OH

  + 3Br2 (dd)( [image: image148.wmf]OH

Br

Br

Br

     + 3HBr

                                  (kết tủa trắng)

Phản ứng này được dùng để nhận biết phenol.

-Ảnh hưởng của nhóm -OH đến vòng benzen

-Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm -OH

                              [image: image149.wmf]HO


4.. Điều chế

Tách từ nhựa than đá (sản phẩm phụ của quá trình luyện than cốc

Hoặc từ sơ đồ

C6H6( C6H5Br ( C6H5ONa ( C6H5OH

5. Ứng dụng

 * Phản ứng này được dùng để nhận biết phenol.

-Ảnh hưởng của nhóm -OH đến vòng benzen

-Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm -OH

                              [image: image150.wmf]HO


4.. Điều chế (tự đoc)

5. Ứng dụng

 Phenol là một nguyên liệu quan trọng của công nghiệp hoá chất. Bên cạnh các lợi ích mà phenol đem lại cần biết tính độc hại của nó đối với con người và môi trường.

LUYỆN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL VÀ PHENOL

HỆ THỐNG HÓA DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL VÀ PHENOL

	
	Ancol no, đơn chớc

C2​H2n+1OH(n → 1)
	Phenol

C6H5OH

	Bậc của nhóm chức
	Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với OH
	

	Thế X hoặc OH
	C2​H2n+1OH(C2​H2n+1Br
	

	Thế H của OH
	2R – OH + 2Na ( 2R- ONa + H2

	Tách HX hoặc H2O
	C2​H2n+1OH[image: image151.wmf]¾

®

¾

o

t

C2​H2n​+ H2O

2C2​H2n+1OH[image: image152.wmf]¾

®

¾

o

t


(C2​H2n​+1)2O+ H2O
	

	Thế H ở vòng benzen
	R-CH 2OH ( R-CH=O

RCH(OH)R,( R-CO-R,
	C6H5OH(Br3C6H2OH

C6H5OH((NO2)3C6H2OH

	Phản ứng với CuO,t0
	
	

	Điều chế
	-Từ dẫn xuất halogen, anken

-Điều chế etanol từ tinh bột
	-Từ benzen

-Từ cumen


Bài tập 

1. Ancol thơm ứng với công thức C8H10O có mấy đồng phân?


A. 4.


B. 5.

      C. 6.   
     D. 7.

2 Phenol còn được gọi là
A. ancol thơm.

B. axit cacboxylic.

C. phenolic.


D. axit phenic.

3.Cho  dãy chuyển hóa sau:[image: image153.wmf]H,NiCl,as

NaOH

22
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. Cấu tạo đúng nhất của B3 là:

A.  CH3- CH2 –OH.
                                           B. CH3- CH2 -CH2-OH.

C.  CH3- CH OH CH3.
                              D.  CH3- CH2 -O-CH3.


4.Ứng với công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH?


A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

5.Cho X và Y là 2 ancol đơn chức no thuộc cùng dãy đồng đẳng hơn kém nhau  28 đvC. Sau khi thực hiện phản ứng tách nước, ta thu được hai olefin duy nhất  ở trạng thái khí trong điều kiện thường. Vậy X và Y la:

A.  CH3OH và C5H11OH.
B. CH3OH và C3H7OH.       C. C2H5OH và C4H9OH.   D. C3H7OH và C5H11OH.

6. Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ Y có chứa C,H,O ta thu được nCO2=nH2O. Y có khả năng tham gia phản ứng với Na, H2 và trùng hợp được. Vậy Y l
A. ancol propylic.
B.ancol anlylic.

C. metylvinyl ete. 


D. Propanal.

8. Phát biểu nào đúng?

a. Phenol trong nước cho môi trường axit và làm quỳ tím hóa đỏ.

b. Phenol có tính axit yếu hơn H2CO3 vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ thu được C6H5OH tách ra, không tan làm dung dịch vẩn đục.

c. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol được thể hiện bằng phản ứng phenol tác dụng với natrihidroxit còn etanol thì không.

d. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron làm tăng sự phâncực của liên kết -O-H, còn nhóm -C2H5 đẩy electron làm giảm sự phân cực của liên kết -O-H

A. a, b.


         B. b, c.


            C. a, b, c.
                            D. b, c, d.

DẠNG  BI TẬP ANCOL TC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM

A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
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1. Nhận xt:

* [image: image156.wmf]2
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Như vậy nếu [image: image159.wmf]2
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 thì đó là ancol đơn chức. Cịn [image: image160.wmf]2

Hancol

 n =  n

 thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol cịn lại cĩ số nhĩm chức lớn hơn 2.

+) Nếu [image: image161.wmf]2
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 thì đó là ancol đa chức.

+) Nếu hỗn hợp 2 ancol m [image: image162.wmf]2

Hancol
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>

 thì cĩ 1 ancol đơn chức.

2. Ch ý

- Nếu cho ancol tc dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1).

- Nếu cho dung dịch ancol tc dụng với Na thì ngồi (1) cịn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời.

- Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + [image: image163.wmf]2
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- Cc cơng thức tổng qut của một số ancol cần nhớ:


+ Ancol no, đơn chức

: CnH2n+1OH.


+ Ancol đơn chức

: R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH.


+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi
: CnH2n-1OH.


+ Ancol đa chức bất kì

: CnH2n+2-2k-x(OH)x.


+ Ancol no, đa chức

: CnH2n+2-x(OH)x.

- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X l ancol.

B- BI TẬP VẬN DỤNG

 PHẦN TRẮC NGHIỆM

Cu 1. Cho 9,2g một ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit (đktc) H2. CTPT của ancol X l


A. CH4O
B. C2H6O
C. C3H8O
D. C4H10O

Cu 2.  Cho 3,35g hh X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0,56 lit H2 (đktc). CTCT thu gọn của 2 ancol đó là


A. C2H5OH, C3H7OH 
B. C3H7OH, C4H9OH 
C. C4H9OH, C5H11OH
D. C5H11OH, C6H13OH

Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998). Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức , là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). 


a) Gi trị của V l:  


A. 0,224   
B. 0,448 
C.0,896
  D. 0,672


b) CTPT của 2 ancol l:


A. CH4O, C2H6O
B. C2H6O, C3H8O
C. C4H10O, C5H12O
D. C3H8O, C4H10O

Cu 4. Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau pư thu được 2,18g chất rắn. CTPT của 2 ancol là



A. CH3OH v C2H5OH         
B.  C2H5OH  v C3H7OH      C.  C3H5OH  v C4H7OH      D.  C3H7OH  v C4H9OH                                                                               

Cu 5. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dăy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol:


A. CH3OH và C2H5OH

B. C2H5OH và C3H7OH.



C. C3H5OH và C4H7OH

D. C3H7OH và C4H9OH.

Cu 6. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là


A. 2,4 gam.
B. 1,9 gam.
C. 2,85 gam.
D. 3,8 gam.

Cu 7. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dy đđ tác dụng hết với Na đ thu được 3,36lit H2(đkc). CTPT 2 ancol:   


A.CH3OH v C2H5OH.  



B. C3H7OH  v C4H9OH.



C C3H5OH v C4H7OH.



D. C3H7OH v C2H5OH

Cu 8. Cho 22g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp trong dy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai rượu đó là:


A. C2H5OH v C3H7OH



B. C3H7OH v C4H9OH



C. C4H9OH v C5H11OH



D. CH3OH v C2H5OH

Cu 9. Cho 23,4 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dy đồng đẳng tác dụng hết với 13,8 gam Na, thu được 36,75 gam chất rắn. Hai ancol đó là: 


A. C2H5OH v C3H7OH



B. C3H7OH v C4H9OH



C. C4H9OH v C5H11OH



D. CH3OH v C2H5OH

Cu 10. Cho 18,8 gam hỗn hợp C2H5OH v ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5,6 lít H2 (đktc). Số mol của ancol X là:


A. 0,3
B. 0,2
C. 0,4
D. 0,5

Cu 11. Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Mặt khác ancol A làm mất mu dung dịch brom. Cơng thức phn tử của ancol A l:


A. C3H6O3
B. C3H6O
C. C2H6O
D. C2H6O2
Cu 12. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác dụng hết với na (dư) thì thu được 2,52 lít H2 (đktc). Mặt khc 14 gam X hịa tan hết 0,98 gam Cu(OH)2. Cơng thức phn tử của hai ancol trong X l:


A. C2H5OH v C3H7OH
B. C3H7OH v C4H9OH
C. C4H9OH v C5H11OH

D. CH3OH v C2H5OH

Cu 13. Một ancol no, đa chức, mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH. Cho 7,6gam ancol này tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa n và m là:


A. 7n + 1 = 11m
B. 7n + 2 = 12m
C. 8n + 1 = 11m
D. 7n + 2 = 11m

Cu 14. Cho 5,8 gam hỗn hợp X (chiếm 0,1mol) gồm 2 ancol no, mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1,568 lít H2 (đktc). Công thức 2 ancol là: 


A. C3H7OH v C3H6(OH)2


B. C3H7OH v C2H4(OH)2

C. CH3OH v C2H4(OH)2


D. C2H5OH v C3H6(OH)2
Cu 15. Cho 21,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na, sau phản ứng hoàn toàn thu được 43,8 gam chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là:


A. CH4O v C2H6O
B. C4H10O v C5H12O
C. C2H6O v C3H8O
D. C3H8O v  C4H10O

Cu 16. Lấy 18,8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH v một ancol A no, đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của A là:


A. C3H7OH
B. CH3OH
C. C4H9OH
D. C5H11OH.

Cu 17. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 v 6,3 gam H2O. Cơng thức phn tử của 2 ancol l:


A. C2H5OH v C3H7OH



B. C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2



C. C3H7OH v CH3OH



D. CH3OH v C2H5OH.

Cu 18. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu suất este là 100%


A. 4,44g

B. 7,24g

C. 6,24g

D. 6,40g

Cu 19. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 v 10,8g H2O. Vậy M v N cĩ cơng thức phn tử l:


A. C2H5OH v C3H7OH



B. C3H7OH v C3H5OH



C. C2H5OH v C3H5OH



D. C2H5OH v C3H6(OH)2
Cu 20. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 thoát ra (ở đktc) là:


A. 1,12 lít

B. 3,36 lít

C. 2,24 lít

D. 4,48 lít

Cu 21. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no, đơn chức hoặc có một liên kết đôi. Biết 16,2g hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5,76%. Khi cho 16,2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là:


A. 2,016 lít

B.. 4,032 lít

C. 8,064 lít

D. 6,048 lít.

Cu 22. Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc). Hỗn hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là:


A. 1,9g

B. 2,85g

C. 3,80g

D. 4,60g

Cu 23. Cho 1,45g hỗn hợp X gồm 1 ancol  no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali cho 3,92 lít khí H2 (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn 29,0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52,8g CO2. Công thức cấu tạo của C và D lần lượt là:


A. C2H5OH v C3H6(OH)2


B. C2H5OH v C2H4(OH)2



C. CH3OH v C2H4(OH)2


D.  CH3OH v C3H6(OH)2
Cu 24. Cho 16,6g hỗn hợp gồm ancol etylic v ancol propylic phản ứng hết với Na(lấy dư), thu được 3,36lit khí H2(đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai ancol l:


A. 72,3%v 27,7%.       

B. 50% v 50%.



C. 46,3% v 53,7%.                   
D. 27,7% v 72,3%.

Cu 25. Một ancol no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6,72lit khí (đkc). Khi đehidrat hóa cùng một khối lượng ancol đó, thu được 33,6g một olefin. Công thức phân tử của ancol l:


A. CH3CH2CH(OH)CH3.               

B. (CH3)2CHOH                


C. CH3CH2CH2CH2OH.               

D. (CH3)3C(OH)

Cu 26: Cho 1,85g một ancol no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm v 27,3oC). Cơng thức phn tử của X l:


A. C2H5OH.      

B. C3H7OH .

C. C4H9OH 

D. C5H11OH

Cu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

A. 2,4 gam.
B. 1,9 gam.
C. 2,85 gam.
D. 3,8 gam.

Cu 28: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dăy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H5OH và C4H7OH.
D. C3H7OH và C4H9OH.
Cu 29: 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là   


A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H6(OH)2.

D. C3H5(OH)3.
Cu 30: Có hai thí nghiệm sau :

TN 1: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2.

TN 2: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được không tới 0,1 gam H2. A có công thức là


A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H7OH.

D. C4H7OH.

Cu 31: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Công thức của ancol A là


A. CH3OH.
B. C2H4 (OH)2.
C. C3H5(OH)3.

D. C4H7OH.
Cu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đă dùng. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1,833mH2O. A có cấu tạo thu gọn là


A. C2H4(OH)2.
B. C3H6(OH)2.
C. C3H5(OH)3.

D. C4H8(OH)2.

Cu 33: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol v một ancol  đơn chức, no A phản ứng với Na thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hồ tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Cơng thức của A l            


A. C2H5OH.
B. C3H7OH.
C. CH3OH.

D. C4H9OH.
Cu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X, Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2,24 lít H2 (ở đktc). Công thức phân tử của 2 ancol trên là


A. C2H5OH; C3H7OH.
B. CH3OH; C3H7OH.
C. C4H9OH; C3H7OH.

D. C2H5OH ; CH3OH.

Cu  35:Cho 4,6 gam hỗn hợp gồm ancol metylic v propylic (tỉ lệ số mol l 1:1) tc dụng hồn tồn với Na thu được V lít khí .Giá trị  của V l 

A. 2,24 lít            
B. 1,12 lít               
C. 22,4 lít               
D. 11,2 lít

Cu 36: Cho natri kim loại tc dụng với 1,06gam hỗn hợp hai ancol  đồng đẳng liên tiếp của ancol metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). Cơng thức phn tử mỗi ancoll

A. CH3OH v C2H5OH                                      
B. C2H5OH v C3H7OH
C. C4H9OH v C5H11OH                                    
D. Kết quả khc

Chương 9: 
ANDEHIT- XETON- AXIT CACBOXYLIC


ANĐEHIT

I/ Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

1. Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm (-CH=O) liên kết trực tiếp với gốc hiđrocacbon hoặc nguyên tử H , hoặc nhóm -CH=O khác.

        HCH=O, CH3-CH =O, C6H5-CH=O

 Nhóm (-CH=O) được gọi là nhóm định chức anđehit.        

2/ Phân loại

-Anđehit no

-Anđehit không no

-Anđehit đơn chức   

-Anđehit đa chức   

3. Danh pháp
-  Tên thay thế 

  Tên hiđrocacbon tương ứng + al
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- Tên thông thường : anđehit +tên axit tương ứng

II/ Đặc điểm cấu tạo
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gồm : liên kết đôi C = O nên có 1 liên kết [image: image167.wmf]p
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III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng cộng hiđro 

CH3 – CH = O +  H2[image: image168.wmf]¾
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CH3 – CH2 -OH

TQ :

RCHO  + H2 [image: image169.wmf]¾
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  RCH​2OH

  2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ( tự đọc)

IV. Điều chế

1. Từ ancol:
TQ : R-CH2OH  + CuO [image: image170.wmf]¾
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R- CHO + Cu + H2O

CH3-CH2OH  + CuO [image: image171.wmf]¾
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CH3- CHO + Cu + H2O 

2. Từ hiđrocacbon
CH4  + O2 [image: image172.wmf]¾
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 HCHO  + H2O

   CH2 = CH2  + O2 [image: image173.wmf]¾
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V. Ứng dụng:

- Sản xuất nhựa urefomandehit

-Tẩy uế, sát trùng

-Sản xuất axit axetic

-Làm hương liệu

XETON ( tự đọc)
AXIT CACBOXYLIC
I/ Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

1. Định nghĩa:

 Axit cacboxylic  là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với gôc hiđrocacbon hoặc nguyên tử H , hoặc nhóm –COOH .

 VD: CH3-COOH , C2H5-COOH, HOOC-COOH

 Nhóm (-COOH ) được gọi là nhóm định axit cacboxylic 

2/ Phân loại
-Axit no,đơn chức, mạch hở : 

là trong phân tử có gốc ankyl hoặc nguyên tử H liên kết với một nhóm -COOH 

 CTTQ : CnH2n+1COOH ( n [image: image174.wmf]³

 0 ) 

-Axit không no,đơn chức, mạch hở : 

là trong phân tử có gốc hiđrocacbon không liên kết với một nhóm -COOH 

VD: CH2 = CH – COOH 

 CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH

-Axit thơm ,đơn chức

VD : C6H5- COOH

-Axit đa chức :

 là trong phân tử có hai hay nhiều nhóm –COOH

VD: HOOC- (CH2)4 - COOH

3. Danh pháp
-Tên thay thế :

 Axit + tên hiđrocacbon tương ứng + oic
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II/ Đặc điểm cấu tạo

                                                        [image: image176.png]M6 hinh phan tir axit axetic
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Gồm : liên kết đôi C = O và nhóm –OH(linh động)

 III. Tính chất vật lý

Các axit trong dăy đồng đẳng của axit axetic đều là những chất lỏng hoặc chất rắn.

    Nhiệt độ sôi của axit cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của rượu có cùng số nguyên tử cacbon, do hai phân tử axit liên kết với nhau bởi hai liên kết hiđro và liên kết hiđro của axit bền hơn của rượu : 
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IV. Tính chất hóa học

Do sự phân cực của các liên kết

 [image: image180.wmf]C
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  các phản ứng hoá học của axit dễ dàng tham gia phản ứng thế hoặc trao đổi nguyên tử H hoặc nhóm –OH của 

 nhóm –COOH. 

1.Tính axit ( tự đọc)
2. Phản ứng thế nhóm –OH (este hóa)
TQ: RCOOH  +  R,OH [image: image182.wmf]xt, t

o

RCOOR, +  H2O

VD:

CH3COOH  + C2H5OH[image: image183.wmf]xt, t

o

  CH3COOC2H5 + H2O

V. Điều chế: 

1. Lên men giấm

[image: image184.wmf]
2. Oxi hóa anđehit axetic
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3.Oxi hóa ankan
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VI. Ứng dụng:

1. Làm chất tổng hợp chất hữu cơ
2. Trong các nghành khác

LUYỆN TẬP ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
 H/s tổng kết bằng cách điền vào bảng

	
	Anđehit
	Xeton
	Axit cacboxylic

	Các khái niệm
	
	
	

	Tính chất vật lý
	
	
	

	Tính chất hóa học
	
	
	

	Thế H ở vòng benzen
	
	
	

	Phương trình minh họa
	
	
	

	Điều chế
	
	
	


Bài tập 

1.Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic theo phương pháp nào sau đây ?

A. Lên men giấm.                                          

   
B. Oxi hoá anđehit axetic.

C. Cho metanol tác dụng với cacbonoxit.        


 D. Cả 3 phương pháp trên.

2. Để điều chế anđehit người ta dùng phương pháp

A. oxi hóa ancol đơn chức.                                              B. oxi hóa ancol bậc 1.

C. thủy phân dẫn xuất 1,1- đihalogen trong dung dịch kiềm, đun nóng.     D. cả B, C.

3. Anđehit no A có công thức (C3H5O)n. Giá trị n thỏa mãn l

A. 1.              

    B. 2.                          
   C. 3.                                   
D. 4.

4. Để trung hoà 20ml dung dịch một axit đơn chức cần 30ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 1,44g muối khan. Công thức của axit là


A. C2H4COOH.      

   B. C2H5COOH.     

   C. C2H3COOH.       

  D. CH3COOH.

5. Cho hợp chất CH2=CH-COOH, tên gọi theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là    

A. axit acrylic.                  B. axit vinyl fomic.                  C. axit propenoic.                   D. axit propanoic.
6. Hợp chất nào sau đây điều chế được bằng cách cho etin tác dụng với H2O có xúc tác là HgSO4?

 A. CH3CHO.                B. CH3COCH3.              C. CH2=CH-CO-CH3.                     D. CH3CH2CHO.            

7. Cho 4 chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. chất ít tan trong nước nhất là:

A. CH3COOH         

 B. C2H5OH       

   C. HCOOCH3            D. CH3COOCH3
8. Để trung hoà 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch là

A. 9,6g.                    
B. 6,9g.                     
  C. 11,4g.                  


   D. 5,2g.

9. Phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác được gọi là phản ứng:

A. axit bazơ.                            B. este hoa.                      C. đề hiđrat hoa.                        D. thuỷ phân.
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